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Stt SBD HỌ TÊN Giới tính Ngày sinh Ghi chú 

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH CẦU ỐNG DẪN KHÁCH   

1 CODK-

01 

NGUYỄN ANH  DŨNG Nam 10/10/1995   

2 CODK-

02 

ĐỖ ANH  DŨNG Nam 28/06/1999   

3 CODK-

03 

NGÔ NGỌC GIANG Nam 11/10/1988   

4 CODK-

04 

LÊ TRUNG HIẾU Nam 08/04/1999   

5 CODK-

05 

LƯU DUY THANH Nam 07/08/1989   

6 CODK-

06 

NGUYỄN TRUNG  TUYẾN Nam 18/02/2000   
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Stt SBD HỌ TÊN 
Giới 

tính 
Ngày sinh 

Vị trí đăng 

ký dự tuyển 

Ghi 

chú 

NHÓM KỸ SƯ    

1 KSU-01 NGUYỄN LĨNH ĐẠT Nam 26/11/2001 Kỹ sư cơ khí 
  

2 KSU-02 
NGUYỄN HUỲNH 

ANH  
QUÂN Nam 18/02/2000 Kỹ sư cơ khí 

  

3 KSU-03 TRẦN NGỌC KHOA TRƯỜNG Nam 02/01/1996 Kỹ sư cơ khí 
  

4 KSU-06 PHẠM NGỌC  ĐÚNG Nam 15/04/1998 
Kỹ sư điện - 

điện tử 
  

5 KSU-08 TẤT VĨNH  HÙNG Nam 26/12/1999 
Kỹ sư Điện - 

điện tử 
  

6 KSU-11 ĐOÀN MINH QUÂN Nam 07/09/2000 
Kỹ sư Điện - 

điện tử 
  

7 KSU-13 NGUYỄN NHẬT HUY Nam 06/07/2001 
Kỹ sư điện 

lạnh 
  

NHÓM THỢ KỸ THUẬT   

1 THO-02 NGUYỄN CÔNG TUYỂN Nam 05/10/1995 
Thợ điện 

lạnh   
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CHỨC DANH: NHÂN VIÊN AN NINH KIỂM SOÁT   

 

             

Stt SBD HỌ TÊN 
Giới 

tính 
Ngày sinh 

Ghi 

chú 

1 ANKS-01 HOÀNG VĂN  AN Nam 22/08/2002   

2 ANKS-02 PHẠM NGỌC LAN  ANH Nữ 21/01/2003 
  

3 ANKS-03 NGUYỄN THỊ VÂN  ANH Nữ 09/04/1997 
  

4 ANKS-04 PHAN TRẦN QUỐC  BẢO Nam 08/10/1999 
  

5 ANKS-07 VƯƠNG HUY  ĐỨC Nam 02/01/1999 
  

6 ANKS-08 NGUYỄN VĂN  DŨNG Nam 27/08/1999 
  

7 ANKS-09 PHẠM VĂN  DŨNG Nam 25/06/2000 
  

8 ANKS-11 PHAN NGỌC  DŨNG Nam 16/01/2003 
  

9 ANKS-12 LÊ ĐỨC  DUY Nam 20/09/1999 
  

10 ANKS-14 PHAN THỊ MỸ DUYÊN Nữ 01/02/1992 
  

11 ANKS-15 
PHẠM NGUYỄN 

HOÀNG  
GIANG Nữ 01/12/2002 

  

12 ANKS-16 NGUYỄN SƠN  HÀ Nam 22/09/2000 
  

13 ANKS-17 PHAN ANH HÀ Nam 13/04/1992 
  

14 ANKS-18 ĐẶNG THỊ HỒNG  HẠNH Nữ 19/11/2000 
  

15 ANKS-20 TRẦN THỊ THU  HIỀN Nữ 12/12/1996 
  

16 ANKS-23 LÝ HUY  HOÀNG Nam 18/07/2003 
  

17 ANKS-24 TRẦN HIẾU  HOÀNG Nam 13/08/1996 
  

18 ANKS-25 NGUYỄN VIỆT HOÀNG Nam 27/08/2004 
  



 

19 ANKS-28 LÊ ĐỨC LÂM Nam 11/07/1998 
  

20 ANKS-30 NGUYỄN ĐỨC  LONG Nam 27/09/2003 
  

21 ANKS-32 TRẦN NGỌC THÀNH  LUÂN Nam 26/12/1994 
  

22 ANKS-33 NGUYỄN HOÀI  NAM Nam 05/11/1997 
  

23 ANKS-34 PHẠM QUỐC  NAM Nam 28/11/2001 
  

24 ANKS-35 THÁI MỸ  NGỌC Nữ 06/05/2000 
  

25 ANKS-36 PHẠM TẤN  NGUYÊN Nam 29/02/1996 
  

26 ANKS-37 NGUYỄN THÁI TỴ  NHI Nữ 23/05/2001 
  

27 ANKS-38 LÊ TRỊNH YẾN NHI Nữ 26/06/2002 
  

28 ANKS-40 LÊ MINH PHÚ Nam 03/06/2005 
  

29 ANKS-41 KHƯƠNG MINH  PHƯƠNG Nữ 13/05/2003 
  

30 ANKS-43 PHAN HUY  QUANG Nam 01/08/1994 
  

31 ANKS-44 PHAN THỊ KHÁNH QUỲNH Nữ 18/10/1999 
  

32 ANKS-46 TRẦN BÁ  TÀI Nam 11/10/1995 
  

33 ANKS-47 ĐOÀN MINH THÁI Nam 8/1/1991 
  

34 ANKS-49 NGUYỄN KIM NHẬT  THÀNH Nam 26/10/1994 
  

35 ANKS-50 DƯƠNG THỊ  THƯƠNG Nữ 20/04/2001 
  

36 ANKS-51 VŨ NGỌC TRÂN Nữ 09/04/2006 
  

37 ANKS-52 NGUYỄN HUY  TƯ Nam 08/12/1999 
  

38 ANKS-53 TẠ HỒNG  TUÂN Nam 11/03/2002 
  

39 ANKS-54 PHAN VĂN TÀI  TUỆ Nam 03/09/2006 
  

40 ANKS-55 NGUYỄN TUẤN  TÙNG Nam 06/08/1997 
  

 


